BÀI 9 : BASE. THANG pH

A.  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chất nào sau đây là base?

A. KOH.


B.HCl.

     C.NaCl.

         D.H2SO4.
Câu 2: Chất NaOH có tên gọi là :

A. sodium hydroxide.                                      B. sodium(I) hydroxide.  

C. calcium  hydroxide                                      D. potassium hydroxide.          
Câu 3. Trong số các base sau đây, base nào là base tan trong nước?


A.Fe(OH)2
B. KOH
C. Cu(OH)2

D.Fe(OH)3
Câu 4. Trong số các base sau đây, base nào là base không tan trong nước?


A. KOH
B. NaOH
C. Ba(OH)2

D.Fe(OH)3
Câu 5. Calcium hydroxide được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Công thức của calcium hydroxide?

A.CaO.
B. Ca(OH)2.
C. CaSO4.

D.CaCO3.

Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A.NaCl.
B. Na2SO4.
C.NaOH

D.HCl.

Câu 7. Nhóm các dung dịch có pH < 7


A.HCl, NaOH.
B. Ba(OH2), H2SO4
C.NaCl, HCl.
D.H2SO4, HCl
Câu 8. Nhóm các dung dịch có pH > 7


A.HCl, NaOH.
B. Ba(OH2), NaOH
C.NaCl, HCl.
D.H2SO4, HCl

Câu 9. Sodium hydroxide (hay xút ăn da) là chất rắn, không màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Công thức của sodium hydroxide là : 

A. Ca(OH)2.
B.NaOH.
C. NaHCO3.
D. Na2CO3.

Câu 10.Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

A. NaOH.
B. Ba(OH)2
C. NaCl.
D. H2SO4.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Base làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng.




B.Base làm giấy quỳ tím hóa xanh.








C.Kiềm là dung dịch base tan trong nước.









D.Base làm giấy quỳ tím hóa đỏ.

Câu 12. Để nhận biết dd KOH và dung dịch Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là


A.phenolphtalein.

B. quỳ tím.



C.dung dịch H2SO4.

D.dung dịch HCl.

Câu 13. Dãy các base làm dung dịch phenolphtalein hoá đỏ là?

A.NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2
B. NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH.


C. LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3.
D.LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3.

Câu 14. Base tan và base không tan có tính chất hoá học chung là

A.Làm đổi màu giấy quỳ tím sang đỏ
B.Tác dụng với dung dịch acid


C. Còn có tên gọi khác là kiềm
D.Làm dung dịch phenlphtalein hóa hồng.
Câu 15: Khi bị ong hay kiến đốt, ta có thể sử dụng chất nào sau đây để bôi vào chỗ đốt và có tác dụng giảm sưng, ngứa ?
A. Rượu                  B. Cồn 90o                   C. Vôi tôi                   C. Giấm 
Câu 16: Phản ứng giữa dung dịch accid và dung dịch base được gọi là phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế                                     B. Phản ứng hóa hợp 

C. Phản ứng trung hòa                          D. Phản ứng phân hủy

Câu 17: Trên bao bì một bao thực phẩm có ghi: " Không có hóa chất nhân tạo". Ở một bên khác, trong các thành phần được liệt kê, có "muối biển" là sodium chloride có rất nhiều trong nước biển. Sodium chloride cũng có thể điều chế nhân tạo bàng cách pha trộn hai hóa chất độc hại là Sodium hydroxide và hydrochloric acid. Theo em, phát biểu nào dưới đây là đúng? 

  A. Có hai loại sodium chloride, một loại nhân tạo và một loại có trong tự nhiên.

  B. Muối biển luôn luôn là dạng sodium chloride tinh khiết hơn Sodium chloride nhân tạo.
  C. Sodium chloride nhân tạo là chất nguy hiểm vì được tạo bởi các hóa chất độc, trong khi sử dụng muối biển hoàn toàn an toàn.
D. Không có khác biệt hóa học nào giữa Sodium chloride tinh khiết từ nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo.
Câu 18. Do tính chất cơ bản nhẹ và không độc, base này được sử dụng rộng rãi như một chất kháng acid để trung hòa acid trong dạ dày và ngăn ngừa chứng khó tiêu và ợ chua. Nó cũng được sử dụng như một chất nhuận tràng, chất chống mồ hôi, chất khử mùi dưới cánh tay, để điều trị vết loét, trong xử lý nước thải và như một chất chống cháy. Base trong phân tử được tạo bởi magnesium liên kết với nhóm hydroxide. Công thức base là

A. MgO
B. MgOH
C.Mg(OH)2

D.MgCl2
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Câu 19: Aluminium hydroxide là thành phần không thể thiếu trong ngành sản xuất gốm, sứ. Ngoài ra hợp chất này còn tác dụng với silicon và các oxide để tạo độ dẻo, ngăn chặn sự kết tinh để hình thành thủy tinh. Trong sản xuất giấy, các gốc hydroxide kết hợp với nhau sẽ giúp cho giấy bền và đẹp hơn, không bị nhòe mực, bằng cách cho hợp chất này cùng với muối ăn vào bột giấy. 

Hãy có biết nguyên tố có phần trăm khối lượng lớn nhất trong aluminium hydroxide


A. Al
B.O
C. H
D.OH

Hướng dẫn giải:
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Câu 20: Một base được dùng phổ biến để sản xuất các phụ gia cho dầu thô, xử lý nước để sản xuất các loại đồ uống như rượu hay đồ uống không cồn có công thức X(OH)2, trong đó X chiếm 54,054% (khối lượng). Công thức hóa học của base đó là:


A.Ba(OH)2
B.Ca(OH)2
C. Zn(OH)2
D.Mg(OH)2
Hướng dẫn giải:
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. Vậy X là Ca nên công thức base là Ca(OH)2
B. TỰ LUẬN 

Câu 1:  Hãy chọn những chất thích hợp điền vào sơ đồ phản ứng và cân bằng PTHH sau:
a) KOH + ... →  H2O  +  K2SO4               b) H2SO4 + ... → ZnSO4 + H2
c) H2SO4(l) +   ... → FeSO4 + H2              d) KOH +     ... → KCl + H2O

Đáp án :

a) 2KOH +  H2SO4 →  2H2O  +  K2SO4              
b) H2SO4 + Zn →  ZnSO4 + H2
c) H2SO4(l) +   Fe →  FeSO4 + H2             
d) KOH +     HCl →  KCl + H2O

Câu 2: Nêu cách nhận biết ba dung dịch: HCl, H2SO4, Ca(OH)2  chỉ dùng giấy quỳ tím.
Trả lời: Trích mẫu thử hai dung dịch vào ống nghiệm 
- Cho quỳ tím lần lượt vào hai mẫu thử: 

+ Nếu quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì dung dịch là HCl, H2SO4
+ Nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh thì dung dịch là Ca(OH)2
- Cho Ca(OH)2 vừa nhận biết xong lần lượt vào 2 mẫu thử acid

+ Nếu thấy xuất hiện kết tủa trắng thì dung dịch là H2SO4
Ca(OH)2 + H2SO4 CaSO4 + H2O

+ Nếu không có hiện tượng gì thì dung dịch là HCl
Câu 3: Khi làm trong nước sông người ta thường dùng phèn chua cho thêm một ít vôi tôi (Ca(OH)2)? Tại sao? Biết phèn chua tan trong nước tạo các hạt keo Al(OH)3 kéo theo những hạt cặn lơ lửng xuống làm nước trong.
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Trả lời: 

Nước sông thường độc, nhất là về mùa mưa vì có nhiều cặn, đất, cát và các sinh vật phù sinh như tảo, rêu, nguyên sinh động vật,…Những hạt cặn to, nặng bị lắng nhanh, những hạt keo nhỏ bị lắng chậm hơn. Người ta thường dùng phèn chua để giúp cặn lắng nhanh hơn, tuy nhiên với những nguồn nước có tính acid (pH<7) thì chỉ dùng phèn không đủ để kéo các hạt lơ lửng xuống. Nước sẽ kém trong hoặc lâu trong. Để làm trong nước nhanh và tiết kiệm phèn, người ta thường cho vào nước một nước nhỏ vôi tôi Ca(OH)2 làm tăng lượng các hạt keo Al(OH)3.

Câu 4: Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất:

	Dung dịch
	A
	B
	C
	D
	E

	pH
	13
	3
	1
	7
	8


Hãy dự đoán trong các dung dịch ở trên:

(1) Dung dịch nào có thể là axit mạnh?

(2) Dung dịch nào có thể là bazơ mạnh?

(3) Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất?

(4) Dung dịch nào có thể là axit axetic(axit yếu- có trong giấm ăn)?

(5) Dung dịch nào sau đây có tính bazơ yếu?

Trả lời:

(1) Dung dịch có thể là axit mạnh: C

(2) Dung dịch có thể là bazơ mạnh: A

(3) Dung dịch có thể là đường, muối NaCl, nước cất: D

(4) Dung dịch có thể là axit axetic(axit yếu- có trong giấm ăn): B

(5) Dung dịch có tính bazơ yếu: E

Câu 5:Ao nuôi cá trắm cỏ nhà ông A có chiều rộng 12m, chiều dài 30m, độ cao của nước 1,35m ( tính từ mặt bùn). Lúc 7h sáng khi ông A dùng máy đo pH nước trong ao thấy máy hiện giá trị 5,30. Hãy xây dựng quy trình điều chỉnh độ pH giúp cá phát triển tốt nhất? Biết nước thích hợp cho nuôi cá tốt nhất nên nằm trong khoảng từ 6,7 - 8,6. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ ức chế sự tăng trưởng và sinh sản của cá nuôi.

Trả lời:

- Xác định khoảng pH để cá trắm cỏ phát triển tốt nhất

- Lấy 1 lít nước trong ao trên lúc 7h sáng

- Cân chính xác một lượng vôi bột   

- Hòa tan lượng vôi bột trên vào 1 lit  mẫu nước trên để tạo ra dung dịch đồng nhất

- Đo lại độ pH sau khi hòa tan vôi bột

Câu 5: Đọc đoạn thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi 

Vào đầu mùa mưa người ta thường bón vôi bột Ca(OH)2 cho đất vườn nhằm phòng trừ côn trùng và nấm bệnh cho cây trồng tiềm ẩn trong đất, rải vôi xung quanh gốc cây hoặc quét nước vôi vào gốc thân cây.

Câu 6: Vì sao vôi bột có thể phòng trừ được côn trùng và nấm bệnh? 

Trả lời:

Vôi bột tan trong nước toả nhiệt nên thấy hiện tượng sôi nóng. Khi các sinh vật đơn bào, thực vật chứa nhiều nước bị mất nước bị thay đổi môi trường và nhiệt độ; thì bị chết hoặc bị ngưng phát triển. 
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